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[bookmark: _GoBack]Mẫu số 04
DANH SÁCH
TẬP THỂ/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
(HOẶC PHONG TẶNG)………………….[footnoteRef:1] [1:  Ghi rõ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.] 

(Kèm theo Biên bản họp ngày … tháng … năm …
của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng……………………)

1. Tập thể
	STT
	Tên đơn vị đề nghị khen thưởng

	1 
	Viện kiểm sát nhân dân thành phố/tỉnh………………………………….;

	2 
	Viện kiểm sát nhân dân quận/huyện…………., thành phố/tỉnh..….……;

	3 
	Phòng…………, Viện kiểm sát nhân dân thành phố/tỉnh……………….;

	4 
	Khoa………….., Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

	5 
	……………………………………………………………………………


2. Cá nhân
	STT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
Đơn vị công tác

	1 
	TS. Nguyễn Văn A
	Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố/tỉnh…………………………………….;

	2 
	Th.S. Nguyễn Văn B
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố/tỉnh………………………....;

	3 
	Ông Nguyễn Văn C
	Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân quận/huyện ….…, thành phố/tỉnh…..…….;

	4 
	PGS.TS Nguyễn Văn D
	Giảng viên Khoa……….…., Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

	5 
	…………………………
	………………………………………………./.



Lưu ý: 
- Không viết tắt tên tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.
- Đối với cá nhân ghi rõ học hàm, học vị, nếu không có học hàm, học vị ghi rõ giới tính (ông/bà)./.

